NỘI DUNG ÔN TẬP LỚP 2C
Thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập bài toán nhiều hơn

Bài 1.  Lan hái được 29 quả cam. Bình hái được nhiều hơn Lan  7 quả cam . Hỏi Bình hái được bao nhiêu quả cam ?

Bài 2. Em Loan nặng  16kg. Loan nặng  hơn em 8 kg. Hỏi Lan nặng bao nhiêu ki-lô- gam? 

Bài 3. Mai có 28  cái nhãn vở, như vậy Mai ít hơn Hà 9 cái nhãn vở . Hỏi Hà có bao nhiêu cái nhãn vở ?

Bài 4.  Dũng có 7 viên bi , nếu Dũng cho Hùng 3 viên bi thì Hùng được 9 viên bi . Hỏi Hùng và Dũng ai có nhiều bi hơn ? 

Bài 5* . Mảnh vải  trắng dài 26 dm . Mảnh vải hoa dài hơn mảnh vải trắng 80 cm . Hỏi  mảnh vải hoa dài bao nhiêu đề – xi – mét ?

Bài 6*. Mẹ trồng 34 cây bắp cải, số cây bắp cải trồng ít hơn số cây su hào là 6 cây. Hỏi mẹ trồng bao nhiêu cây su hào?

Bài 7*. Lớp 2A có 30 học sinh, lớp 2D có số học sinh nhiều hơn lớp 2A là 2 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 8*. An gấp được 23 con én, An gấp ít hơn Hùng 8 con én. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu con én?
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· Luyện đọc thật tốt bài Sông Hương (tr72) và trả lời câu hỏi của bài.
* Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn:

Hoa cúc dại


Mùa thu, vạt hoa cúc dại vàng tươi nở bung hai bên đường. Những bông cúc xinh xẻo, dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ. Hoa cỏ may quấn quýt theo bước chân học trò vào lớp học. Tiếng trẻ đọc bài ngân nga, trong trẻo vang ra ngoài cửa lớp, khiến chú chim đang nghiêng đầu tìm sâu cũng lích rích hót theo. 

- Làm bài tập Luyện từ và câu: 

Bài 1: Tìm từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau:

a) Cô bé rất ……………….

b) Con voi rất …………….

c) Quyển vở còn ………….

d) Cây cau rất …………….
Bài 2. Viết tiếp 2 câu theo mẫu Ai thế nào?

a) Mẹ ……………………………………………………………………………….

b) Chị ………………………………………………................................................


Thứ ba ngày 3 tháng 3 năm 2020

Toán

Ôn tập bài toán ít hơn

Bài 1. Tóm tắt bằng sơ đồ và giải các bài toán sau:

a, Trong dịp tết trồng cây. Lớp 2 A trồng được 30 cây hoa. Lớp 2B trồng được ít hơn lớp 2A là 7 cây hoa. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây hoa?

b, Đoạn dây thứ nhất dài 28 dm. Đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất là 9 dm. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đê-xi-mét ?

c, Bạn Nga gấp được 34 ngôi sao. Bạn Hoa gấp được ít hơn bạn Nga là 9 ngôi sao. Hỏi bạn Hoa gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 2.  Số con ngan nhà Linh nuôi ít hơn số con ngan nhà Minh nuôi là 12 con. Hỏi nhà Linh nuôi bao nhiêu con ngan (biết số con ngan nhà Minh nuôi là 51 con)? 

Bài 3*. Lan hái được 29 quả cam. Lan hái được nhiều hơn Mai  7 quả cam . Hỏi Mai hái được bao nhiêu quả cam ?

Bài 4*.  Năm nay bố 34 tuổi, bố hơn mẹ 5 tuổi. Hỏi năm nay cả bố và mẹ bao nhiêu tuổi ? 

Bài 5* . Lớp 2A có 13 học sinh học lớp năng khiếu Toán và Tiếng Việt, lớp 2A có số học sinh học lớp năng khiếu Toán và Tiếng Việt nhiều hơn lớp 2B là 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh học lớp năng khiếu Toán và Tiếng Việt?


Tiếng Việt

* Luyện đọc thật tốt bài Kho báu (tr82) và trả lời câu hỏi của bài.
 * Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn (Thời gian: 20-25 phút):

Mẹ đã về 

- A! Mẹ đã về!

Phượng, Hà cùng reo lên rồi chạy nhanh ra cổng đón mẹ - Mẹ đã gánh lúa về. Áo mẹ ướt đẫm mồ hôi. Mặt mẹ đỏ bừng …

Hà chạy ù vào nhà lấy quạt, rối rít hỏi:

- Mẹ có mệt lắm không? Sao mẹ gánh nặng thế? Mẹ ngồi xuống đây, chúng con quạt cho mẹ.

* Làm bài tập sau: 

Bài 1. Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Giọt sương …..ong ……anh đọng trên ……á cây giống như hạt cườm pha ….ê. Khi …..ắng sớm soi vào, …..ó càng sáng …..ên ……ấp …..ánh.
Bài 2. Điền hình ảnh so sánh của mỗi từ:

	cao như ……………………..

trắng như …………………...
	khỏe như ……………………….

đỏ như …………………………


Bài 3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động: học bài, quét nhà, vẽ tranh.

a) ……………………………..

b) ……………………………..

c) ……………………………..

Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập về phép cộng và phép trừ
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	65 + 7

26 - 8
	48 + 52

100 - 39
	56 + 28

91 - 67


Bài 2. Tính :

	68 + 26 + 7 =
91 – 8 – 75 = 
	45 + 39 – 56 =
72 – 56 + 48 =


Bài 3. Điền dấu (+,-) thích hợp vào ô trống:
	9 □ 6 □ 8 = 7
36 □ 8 □ 9 = 19
	45 □ 7 □ 22 = 60

28 □ 17 □ 36 = 9


Bài 4. Một trang trại có 64 con trâu và bò. Biết số bò có 36 con. Hỏi trang trại có bao nhiêu con trâu?
Bài 5. Chị hái được 62 quả táo, chị hái được nhiều hơn em 25 quả táo. Hỏi:

a) Em hái được bao nhiêu quả táo?

b) Cả hai chị em hái được bao nhiêu quả táo?

Bài 6. Một phép trừ có hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số bị trừ là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. Tìm số trừ của phép tính đó?
Tiếng Việt

* Luyện đọc thật tốt bài Cây dừa (tr88) và trả lời câu hỏi của bài.

* Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn (thời gian: 20-25 phút):

Cảnh sắc mùa xuân vùng trung du

Thủy mở hai cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô nhận ra mùa xuân. Trước mắt Thủy, cảnh sắc hiện ra thật huy hoàng. Lớp cỏ non đã lác đác phủ lên từng mảng trên những quả đồi chạy tít tắp đến cuối tầm mắt. Những con đường mòn cũng trở nên mềm mại lượn khúc, lúc ẩn, lúc hiện trông nhẹ như những chiếc khăn voan bay lơ lửng trong gió.

                                                                                              Theo văn Thảo

* Làm bài tập sau: 

Bài 1. Điền vào chỗ trống r hoặc d, hoặc gi:

	giận ……..ỗi

……ải núi
	rảnh …….ỗi

…ải thích
	…..àn nhạc

con ……án


Bài 2. Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau:

a) Bạn Hà ………………………… rất giỏi.

b) Bạn Mai ………………….. …… rất dẻo.

c) Thầy giáo em ………………bóng rất cừ.

d) Cô hiệu trưởng ………………….với học sinh toàn trường. 


Thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

	56 và 23
78 và 20
	36 và 49

45 và 21
	8 và 76

37 và 4

	Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

30 và 16
85 và 22
	50 và 38

100 và 17
	45 và 8

55 và 23


Bài 3. Tìm x, biết: 

	X + 12= 46

27 – x = 19

X – 34 = 67 - 49
	9 + x = 40

34 + x = 86 – 21

85 – x = 43 + 9


Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

	a)
	Số hạng
	45
	
	28
	74
	b)
	Số bị trừ
	73
	
	81
	100

	
	Số hạng 
	9
	32
	
	26
	
	Số trừ
	45
	25
	
	

	
	Tổng
	
	61
	75
	
	
	Hiệu
	
	67
	45
	18


Bài 5. Bến xe có 59 xe chở khách và 24 xe tải. Hỏi bến xe có tất cả bao nhiêu xe?

Bài 6. Số hạng thứ nhất là số tròn chục lớn hơn 15 và bé hơn 25. Số hạng thứ hai là số tròn chục lớn hơn 70 và bé hơn 90. Tìm tổng của hai số đó.
Tiếng Việt

* Luyện đọc thật tốt bài Những quả đào (tr91) và trả lời câu hỏi của bài.

* Viết đúng, sạch, đẹp bài thơ (thời gian: 20-25 phút):

Xuống phố mùa xuân




Tan trường em xuống phố




Mưa bụi giăng mờ trời, 




Chồi non vươn tay hứng




Những hạt mưa nhẹ rơi.




Cỏ dưới chân bồi hồi




Cựa mình sau giấc ngủ





Cây ngọc lan đầu phố




Tỏa hương thơm ngọt lành.




Chim véo von trên cành




Gọi lá hoa trẩy hội, 




Dòng sông xanh vời vợi




Cuốn mình ra biển khơi.




Giữa bao la đất trời




Mọi vật đều tốt tươi




Em lớn thêm một tuổi




Học hành càng chăm ngoan.







Theo Tâm An

* Làm bài tập Luyện từ và câu sau: 
Bài 1. Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì? Trong các câu sau:

a) Cô giáo ôm Chi vào lòng.

b) Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô.

c) Bố tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn.

Bài 2. Viết tiếp 2 câu theo mẫu Ai làm gì?

a) Mẹ ……………………………………………………………………………….

b) Chị ………………………………………………................................................
Thứ sáu ngày 6 tháng 3 năm 2020

Toán
Ôn tập về đại lượng

Bài 1. Tính:
	27kg + 14kg = 

47kg – 25kg = 
	19l + 48l =

35l – 22l =
	46cm – 18cm =

9dm + 25dm = 


Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Hôm nay là ngày 5 tháng 3, hôm qua là ngày ….. tháng 3, ngày mai là ngày ….. tháng 3.

b) Thứ năm tuần này là ngày 5 tháng 3, thứ năm tuần sau là ngày ……tháng…..

Bài 3. Số?

	50 cm =  …. dm

2dm = … cm
	1dm4cm = …..cm

3dm20cm = …. cm


Bài 4. Một tấm vải dài 91cm, người ta cắt ra 38cm để may túi. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 57kg gạo, buổi chiều bán được 75kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 6. Thùng thứ nhất có 76l dầu, thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 23l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Một sợi dây thép dài 2dm4cm. Người ta đã cắt đi 20cm. Hỏi sợi dây thép còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
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* Luyện đọc thật tốt bài Cây đa quê hương (tr93) và trả lời câu hỏi của bài.

* Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn (Thời gian: 20-25 phút):

Rừng cây trong nắng

Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi, tráng lệ. Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ. Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời. Tiếng chim không ngớt vang xa,vọng mãi lên trời cao xanh thẳm.                                                   
* Làm bài tập sau: 

Bài 1. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống:

	chăm ……ỉ

trẻ ….ung
	chậm ……ạp

trầm ……..ọng
	…..âu báu

con …..ăn


Bài 2. Tìm các từ trái nghĩa với các từ đã cho:

	vui   - ……….

sớm - ………
	khôn - ………..

trắng - ………..
	nhanh - ……….

chăm - ……….
	già - …………..

tối - …………..



Thứ bảy ngày 7 tháng 3 năm 2020

Toán 
Ôn tập về phép nhân

Bài 1. Viết các tổng sau dưới dạng tích rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 + 2 + 2 = 2 x 3 = 6

	a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4

b) 3 + 3 + 3 + 3
	c) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

d) 5 + 5


Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu: 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

	a) 3 x 5

b) 4 x 2
	c) 5 x 6

d) 2 x 4


Bài 3. Viết phép tính và kết quả vào ô trống:

	Cho hai số
	3 và 4
	4 và 5
	5 và 7
	2 và 8

	Tổng của hai số hạng
	3 + 4 = 7
	
	
	

	Tích của hai thừa số
	3 x 4 = 12
	
	
	


Bài 4. Mỗi túi gạo cân nặng 2kg. Hỏi 7 túi gạo đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5. Một người đem đổ tất cả số gạo vào 4 bao, mỗi bao có 5kg gạo. Hỏi người đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 6. Một cửa hàng có 10 can nước mắm, mỗi can 5l, cửa hàng đã bán 36l nước mắm . Hỏi:

a) Lúc đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

b) Sau khi bán cửa hàng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?
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* Luyện đọc thật tốt bài Ai ngoan sẽ được thưởng (tr100) và trả lời câu hỏi của bài.

* Viết đúng, sạch, đẹp đoạn văn (Thời gian: 20-25 phút):
Mùa xuân bên bờ sông Lương
Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. 
* Làm bài tập Luyện từ và câu: 

Bài 1: Tìm 5 từ chỉ:
a, Các từ chỉ hoạt động của mẹ em : nấu cơm , ....................

b, Các từ chỉ trạng thái của học sinh : vui vẻ, .........................

c, Các từ chỉ hoạt động của con chó, con mèo : cắn, …………….............

d, Các từ chỉ trạng thái của một số con vật: buồn , ....................

Bài 2. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong các câu sau:

· Phượng vĩ trổ bông đỏ thắm trên những hàng cây trên dọc đường Trần Phú.

· Cả đường phố dậy lên tiếng kêu của những chú ve sầu.

· Học sinh các trường đã bước vào những ngày thi cuối năm.

· Mùa hè với những ngày nghỉ hằng mong đợi đã đến với học sinh.

Bài 3. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu sau: “Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.” 


* Dặn dò: Các em trình bày bài vào vở cho sạch đẹp và chú ý làm bài theo đúng lịch tránh làm dồn bài tập vào một vài ngày. 
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